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MAU NHAN DANG KY BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
DAPHELUYETên thuốc : HAGTNATT 500 HE DUYET

Ỹ : Lan déu:e@Q/..4,2./,Dạng thuốc: VIÊN NÉN BAO PHIM ““Luên4e

Hàm lượng cho 1 viên: Ñ⁄

Cefuroxim axetil 600 mg

(Tương đương 500 mg cefuroxim)

Tên và địa chỉ cơ sở đăng ký: CÔNG TY CÔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
288 Bis Nguyễn Văn Cừ - P. An Hòa - Q. Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ.
Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất: CÔNG TY CÔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
288 Bis Nguyễn Văn Cừ - P. An Hòa - Q. Ni su - Tp. Cần Thơ.
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* Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc:

  * Haginat 500
CÔNG THỨC:

Cefuroxim 500 mg
Tá dược vừa é „ 1 viên
(Aerosil, tỉnh bột bign tinh, natri lauryl sulfat, sodium starch glycolate, talc, ludipress, HPMC, PEG 6000, titan dioxyd).

DẠNG BÀ0 CHẾ: Viên nén bao phim.
QUY CÁCH ĐÓNG GỐI: Hộp 2 vỉx 5 viên nén bao phim.
DƯỢC LỰC HQC: Haginat với thành phẩn hoạt chất chính là cefuroxim, kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ thứ 2. Thuốc tác động bằng cách ức chế tổng hợp
mảng tế bào vỉ khuẩn. Tác dụng diệt khuẩn của cefuroxim rất hữu hiệu và đặc trưng trên nhiều tác nhần gây bệnh thông thường, kể cả các chủng tiết beta-

lactamase/ cephalosporinase của cả vi khuẩn Gram dương và Gram ẩm, đặc biệt cefuroximrấtbến với nhiều enzym beta-lactamase cửa vi khuẩn Gram 4m.
Các vị khuẩn nhạy cảm gồm:
Vì khuẩn hiếu khí Gram am: Escherichia coli, Haemophitus influenzae (gồm các ching tao beta-lactamase), Haemophilus parainfiuenzze, Klebsiella
pneumonise, Moraxella catarrhalis (g6m c4c ching tao beta-lactamase), Proteus mirabilis, Proteus rettgeri, Providencia sp., Neisseria gonorrhoeae (gdm cic

ching tao beta-lactamase)

Vi khuẩn hiếu khí Gram duong: Staphylococcus aureus (gém cdc ching tao beta-lactamase), Staphylococcus epidermidis (g6m c4c ching tao penicillinase tris
các chủng khdng meticillin), Streptococcus pyogenes va nhing Streptococci tin huyết beta, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus nhém B

(Streptococcus agalactiae).

Vi khuẩn ky khí: tryc khuin Gram duong (Clostridium sp.) vi Gram 4m (Bacteroides va Fusobacterium spp.), Propionibacterium sp., cau khudn Gram đương và

Gram ấm (gém Peptococcusva Peptostreptococcus spp).

Vi khudn khong nhay cdm: Clostridium difficile, Pseudomonas sp., Campylobactersp.,Morganella morganil, Acinetobacter calcoacetinus, c4c ching dé khang

meticillin cla Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus faecalis, Proteus vulgaris, Enterobacter sp., Citrobacter sp., Serratia sp.,

Bacteroides fragilis.

DƯỢC ĐỘNG H00: Thuốc được sử dụng dưới dạng tiển chất cefuroxim axetil. Sau khi uống cefuroxim axetil nhanh chóng hấpthuvà thủy phân ở niêm mạcruột và

máu thành cefuroxim có hoạt tính và phân bố vào dịch ngoại bào. Thuốc hấpthutốt khi được uống ngay sau bữa ăn.

CHỈ ĐỊNH: Điềutrịcác bệnh:
Nhiễm khuẩn đường hỏ hấp trên và dưới bao gồm: viêm tại giữa, viêm xoang, nhiễm trùng răng miệng, viêm amiđan, viêm họng hầu, viêm phổi, viêm phế quản

cấpvà những đợt cấpcủa viêm phế quản mãn tính

Nhi&m khuỶn đường tiết niệu - sinh dục: viêm bằng quang, viêm thận - bể thận, viêm niệu đạo, bệnh lậu.
Nhiễm khuẩn đa và mô mềm: nhọt, mủ đa, chốc lỡ.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với các kháng sinh cephalosporin

THẬN TRỤNG: Phụ nữ có thai và đang nuôi con bú (thuốc có bài tiết qua sữa mẹ). Chưa có kinh nghiệmsử dụng cefuroxim cho trẻ sơsinh dưới 3 tháng tuổi.
Dùng thuốc kéo dài có thể gây bội nhiễm vi khuẩn kháng thuốc. Cẩn chú ý đặc biệt khí đùng cho bệnh nhân quá mẫn vôi các penicilin, bệnh nhân có tiểnsử viêm
dai trang.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Nên dùng Haginat cách ít nhất2 giờvới các thuốc kháng acid hoặc ức chế Havì các thuốc này lảm tăng pH dạ dày, giảm sinh khả dụng của
cefuroxim axetil

Điều trị đồng thời ce[uroxim với aminoglycosid hay các thuốc lợi tiểu mạnh sẽ gây nhiễm độc thận; Probenecid làm chậm thải trừ cefuroxim ở thận, làm cho. néng

độ cefuroxim trong huyết tương cao hơn và lưu lại lâu hơn.

TAC DUNG KHONG MONG MUON: Những tác dụng không mong muốn do cefuroxim thường nhẹ và thoáng qua:rốiloạn tiêu hoá (tiêu chảy nhẹ, buổn nôn, nôn).

Hiểm gặp: viêm đại trằng giả mạc, hội chứng Stevens~Johnson, hội ching Lyell, phan ting dị ứng (ngứa, sốt, nổi mề đay, ban đỏ), giảmtiểucấu, giảm bạch cầu,
vàng đa, thiếu máu tán huyết, tăng bạch cầu đa nhân ái toan, nhức đầu.
Thông báo cho bác sĩ những tíc dụng không mong muốn gặp phảikhí sử dụng thuốc.

QUA LIEU VA CACH XU TAI: Quá liều cấp: Phần lớn thuốc chỉ gây buồn nôn, nôn và tiêu chảy. Tuy nhiên, có thể gây phẩn ứng tăng kích thích thần kinhcơvà cơn
co giật, nhất là ở ngườisuythận.

Xử trí quá liều: Bảo vệ đường hô hấp của người bệnh, hỗ trợ thông thoáng khívà truyền dịch. Nếu phát triển các cơn co giật, ngừng ngaysử đụng thuốc;có thể sử
dụng liệu pháp chống co giật nếu có chỉ định về lâm sảng. Thẩm tách máu có thể loại bỏ thuốc khỏi máu nhưng phẩn lớn việc điểu trị là hỗ trợ hoặc giải quyết

triệu chứng

LIEU DUNG VÀ CÁCH DÙNG: Lưu ý: Nên uống thuốc liền sau bữa an. Cdn gig
Người lớn: thông thường uống 250 mg x 2 lần/ ngày. #7
Trong trường hợp nhiễm khuẩn nặng (viêm phế quản, viêm phổi): 50ổ
Lậukhông biến chứng:liểu duy nhất1 g. r
Hoặc theo chỉ dẫn của Thấy thuốc.
Đọc kỹ hướng dẫn sử đụng trước khí dùng.
Nếu cẩn thêm thông tia, xin hải ý kiến bác sĩ.
Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.
Hạn đùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
:Điềukiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

*Tiêu chưẩn: TCCS.
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San xuat bởi:DHGPHARMA.
CONG TY CO PHAN DUGC HAU GIANG
288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiểu; TP. Cần Thơ

ĐT: (0710) 3891433 - 3891434 © Fax: (0710) 3895209

(quyên Vin

-Tử Vấn Khách Hang :
() 0710.3899000

E-mail: dhgpharma@dhgpharma.com.vn
FW www.dhgpharma.com.vn
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